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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG TỈNH CÀ MAU ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2022 - 2025
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, năm 2019;
Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 13/10/2020;
Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;
Căn cứ Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;
Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 08/7/2022 của Chính phủ về việc ký quỹ và hỗ trợ cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;
Căn cứ Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ, cho vay đối với các hộ làng nghề thuộc Công viên Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau và đối tượng xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Cà Mau;
Căn cứ Thông báo số 156-TB/TU ngày 21/02/2022 của Tỉnh ủy về chủ trương ban hành Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đì làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2022 - 2025;
Căn cứ Thông báo số 189-TB/TU ngày 31/5/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện chính sách hỗ trợ cho đối tượng tham gia Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2022 - 2025;
Căn cứ Công văn số 154/HĐND-TT ngày 11/8/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc áp dụng Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh cho Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2022 - 2025;
Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1071/TTr-SLĐTBXH ngày 25/8/2022 và ý kiến của các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2022 - 2025, với các nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu chung
Giải quyết việc làm cho nguồn lao động của tỉnh, đặc biệt là lực lượng thanh niên, giúp người lao động tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để tỉnh tiết kiệm được chi phí đầu tư liên quan đến công tác giải quyết việc làm, tăng nguồn thu ngoại tệ, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, mở rộng ngoại giao, thắt chặt mối quan hệ hợp tác trong thời kỳ hội nhập. Tạo được nguồn lao động tay nghề cao, trình độ chuyên môn kỹ thuật, ngoại ngữ, tiếp thu được những công nghệ tiên tiến, tác phong làm việc công nghiệp; khi về nước, đây là lực lượng nòng cốt, là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn tỉnh. Ngoài ra, với số tiền tích lũy được trong thời gian làm việc ở nước ngoài, người lao động không chỉ vượt qua khó khăn hiện tại mà còn có khả năng đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm cho nhiều lao động khác trong tương lai.
1.2. Mục tiêu cụ thể
- Giai đoạn 2022 - 2025, phấn đấu đưa 1.900 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.
- Chỉ tiêu cụ thể:
Năm 2022: 200 lao động.
Năm 2023: 400 lao động.
Năm 2024: 600 lao động.
Năm 2025: 700 lao động.
2. Giải pháp thực hiện
2.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền đối với hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đảm bảo đi vào chiều sâu, chặt chẽ, hiệu quả.
2.2. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các cơ quan nhà nước quản lý hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Bố trí nguồn lực, đầu mối liên kết các doanh nghiệp dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đảm bảo chặt chẽ; kết nối, khai thác hiệu quả thông tin thị trường lao động; có trách nhiệm quản lý lao động trong quá trình học tập giáo dục định hướng ban đầu trước khi xuất cảnh; phối hợp bảo hộ công dân trong quá trình làm việc ở nước ngoài; có giải pháp việc làm sau khi lao động hết hạn hợp đồng trở về nước.
2.3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
2.4. Rà soát, tạo nguồn lao động, định hướng nghề nghiệp việc làm, thực hiện phân luồng học sinh trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, liên thông đào tạo nhằm phát triển quy mô đào tạo theo Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh. Cơ quan quản lý giáo dục xem việc phân luồng học sinh là việc làm thường xuyên, phối hợp chính quyền địa phương quản lý lao động trong độ tuổi, rà soát nắm nguyện vọng, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu học nghề, giải quyết việc làm theo quy định.
2.5. Chú trọng giải quyết việc làm cho sinh viên. Hiện lực lượng sinh viên của tỉnh đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp trên cả nước ước tính khoảng 40.000 sinh viên, trong đó các trường ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng trên 4.500 sinh viên theo học các ngành chủ yếu như: y dược, nuôi trồng thủy sản, công nghệ thông tin...; lực lượng bộ đội xuất ngũ trên 1.000 người/năm, đây là nguồn lực cơ bản của Đề án đưa lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đây là cơ hội, giải pháp tạo việc làm cho lực lượng bộ đội xuất ngũ, sinh viên mới ra trường hiện nay chưa có việc làm và cũng là cơ hội để các em trải nghiệm, nâng cao trình độ, tay nghề, nhận thức, tác phong làm việc công nghiệp, tạo ra thu nhập ổn định, có nguồn vốn nhất định để khởi nghiệp sau khi kết thúc hợp đồng lao động trở về nước.
2.6. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực gắn với xuất khẩu lao động. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp xuất khẩu lao động được liên kết đào tạo nhằm giảm chi phí, phù hợp với vị trí tuyển dụng; tạo điều kiện cho người lao động tham gia học nghề và ngoại ngữ được tốt nhất. Các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cần chú trọng đào tạo cho người lao động đầy đủ những kỹ năng về tay nghề, ngôn ngữ và kỷ luật trong lao động, nhằm nâng cao ý thức của người lao động, chấp hành nghiêm Luật pháp nước sở tại, nơi người lao động đến làm việc.
2.7. Để giảm chi phí đi lại, ăn, nghỉ, sinh hoạt của người lao động cần phát huy tối đa công năng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh, trọng tâm là Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau; liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao để đào tạo nguồn lao động chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, địa điểm đào tạo tổ chức trên địa bàn tỉnh. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trường, doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cần chủ động trong công tác đào tạo, tạo nguồn cung cấp lực lượng lao động qua đào tạo nghề theo yêu cầu Đề án.
2.8. Tìm kiếm, mở rộng thị trường lao động, thường xuyên cập nhật và quan hệ chặt chẽ với các cơ quan lao động trong khu vực, cả nước, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, Trung tâm lao động ngoài nước nhằm tìm kiếm và chọn lựa những đơn vị uy tín, những thị trường tiềm năng và các doanh nghiệp có điều kiện tốt nhất để đưa lao động tỉnh Cà Mau sang làm việc. Mở rộng hợp tác khảo sát, thăm dò thực tế một số công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tại các thị trường lao động ngoài nước có nhu cầu tuyển dụng lao động: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... nhằm tìm hiểu, nắm thông tin cần thiết phục vụ việc tuyển chọn, đào tạo lao động tỉnh Cà Mau phù hợp với vị trí công việc cần tuyển dụng.
2.9. Kết hợp với các Dự án hỗ trợ cho người lao động trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nguồn lực tài chính thực hiện Đề án. Huy động tối đa nguồn vốn các chính sách, dự án hỗ trợ cho lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, thực hiện lồng ghép, phân loại đối tượng lao động thuộc diện hưởng chính sách nhằm tiết kiệm nguồn kinh phí, tăng chỉ tiêu thực hiện Đề án.
2.10. Gắn trách nhiệm giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, gia đình và lao động đi làm việc ở nước ngoài; phối hợp đề phòng, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách, trục lợi tổ chức, cá nhân trong việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tập trung thanh tra, kiểm tra những doanh nghiệp có nhiều phát sinh, sai phạm. Qua các đợt thanh tra, kiểm tra cần tổ chức đánh giá nhằm nắm bắt được tình hình thực hiện pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và các kiến nghị của doanh nghiệp, địa phương để kịp thời điều chỉnh, bổ sung hoặc đề xuất điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn bản pháp luật cho phù hợp với yêu cầu thực tế của công tác quản lý.
2.11. Chế tài xử lý đối với các trường hợp lao động không thực hiện đúng hợp đồng, bỏ trốn khỏi nơi làm việc không có lý do chính đáng, người lao động phải cam kết và ký quỹ để hạn chế thấp nhất rủi ro trong quá trình đi xuất khẩu lao động.
2.12. Đối với lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, tỉnh không hỗ trợ chi phí, người lao động tự chi trả toàn bộ chi phí xuất cảnh theo quy định; tỉnh chỉ hỗ trợ, tạo điều kiện hoàn thiện các thủ tục cần thiết để người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi có nhu cầu.
3. Đối tượng và chính sách hỗ trợ
3.1. Đối tượng: Người lao động có hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Cà Mau tham gia Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Không bao gồm đối tượng đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.
3.2. Chính sách hỗ trợ: Thực hiện hỗ trợ chi phí ban đầu và cho vay chi phí xuất cảnh theo Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ, cho vay đối với các hộ làng nghề thuộc Công viên Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau và đối tượng xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Cà Mau và các quy định hiện hành. Không áp dụng chính sách hỗ trợ ban đầu, hỗ trợ vay vốn đối với lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.
4. Nguồn kinh phí thực hiện
4.1. Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án
Căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách, dự kiến tổng kinh phí thực hiện Đề án là 236.735.600.000 đồng. Trong đó:
a) Ngân sách Trung ương:
Nguồn kinh phí được Trung ương phân bổ cho Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hàng năm: 104.500.000.000 đồng.
b) Ngân sách tỉnh:
- Nguồn ngân sách tỉnh bổ sung hàng năm ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hỗ trợ vay xuất khẩu lao động là: 104.500.000.000 đồng.
- Nguồn ngân sách tỉnh bổ sung hàng năm phân bổ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện hỗ trợ không hoàn lại chi phí ban đầu là 26.220.000.000 đồng.
- Hỗ trợ các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, triển khai Đề án: 876.000.000 đồng.
- Hỗ trợ các hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án: 639.600.000 đồng.
4.2. Dự kiến kinh phí cụ thể cho từng năm như sau:
a) Năm 2022:
- Ngân sách Trung ương: 11.000.000.000 đồng.
- Ngân sách tỉnh: 14.138.900.000 đồng.
b) Năm 2023:
- Ngân sách Trung ương: 22.000.000.000 đồng.
- Ngân sách tỉnh: 27.898.900.000 đồng.
c) Năm 2024:
- Ngân sách Trung ương: 33.000.000.000 đồng.
- Ngân sách tỉnh: 41.658.900.000 đồng.
d) Năm 2025:
- Ngân sách Trung ương: 38.500.000.000 đồng.
- Ngân sách tỉnh: 48.538.900.000 đồng.
5. Tổ chức thực hiện
5.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Rà soát, phối hợp đơn vị liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Đề án đưa người Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động giai đoạn 2022 - 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án). Chủ trì triển khai Đề án, hàng năm tham mưu dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, đề xuất ý kiến và tổng hợp kết quả thực hiện theo quy định.
- Kiểm tra, rà soát, chọn các doanh nghiệp xuất khẩu lao động có uy tín, đủ điều kiện pháp lý và có năng lực hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để các đơn vị, địa phương và người dân biết, lựa chọn thị trường khi tham gia đi làm việc ở nước ngoài. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác phân luồng học sinh, theo quy định tại Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
- Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm và các đơn vị trực thuộc phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đề án đưa lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Định kỳ hàng Quý, 6 tháng và cả năm nhận xét, đánh giá, đề xuất giải pháp báo cáo tình hình kết quả thực hiện Đề án về Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án.
5.2. Sở Giáo dục vào Đào tạo
- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch và thường xuyên chỉ đạo các Trường Trung học cơ sở phối hợp đơn vị liên quan thực hiện định hướng phân luồng học sinh phổ thông tiếp tục củng cố mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện có hiệu quả giáo dục định hướng nghề nghiệp và công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp. Hằng năm có giải pháp thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu phân luồng, phấn đấu đến năm 2025 phân luồng học sinh phổ thông từ 15-18 tuổi, giai đoạn 2022 - 2025 đặt mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện cụ thể theo quy định.
- Phối hợp sở, ngành đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, phân luồng, liên thông đào tạo bổ túc Trung học phổ thông gắn với đào tạo nghề nhằm phát triển quy mô đào tạo theo tinh thần Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả thực hiện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.
5.3. Sở Thông tin và Truyền thông
Hướng dẫn các cơ quan Báo, Đài thực hiện tuyên truyền Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2022-2025 đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người lao động.
5.4. Sở Tài chính
Tổng hợp dự toán kinh phí hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài và tham mưu cấp thẩm quyền bố trí ngân sách nhà nước tùy theo khả năng cân đối ngân sách địa phương để thực hiện đề án theo quy định pháp luật về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
5.5. Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Báo Cà Mau, Cổng Thông tin điện tử tỉnh
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, mở các chuyên mục, chuyên đề, chuyên trang, điển hình những trường hợp đã tham gia xuất khẩu lao động thành công, đưa tin, bài, hình ảnh về hiệu quả mang lại khi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài để người lao động có lòng tin và đăng ký tham gia; tạo bước chuyển biến mới về nhận thức và nâng cao trách nhiệm các ngành, các cấp và trong quần chúng nhân dân.
5.6. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cà Mau
- Tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ngân sách của tỉnh chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội theo dõi giải ngân đúng mục đích, đối tượng vay theo quy định của đề án. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra vốn vay, thu nợ và xử lý nợ theo quy định. Chỉ đạo các phòng Giao dịch huyện, thành phố tạo điều kiện để người lao động tiếp cận vốn vay kịp thời đảm bảo thời gian xuất cảnh theo quy định.
- Định kỳ hàng tháng và cuối năm, tổng hợp kết quả, báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác sử dụng nguồn vốn cho vay về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo về Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
- Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả tình hình tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh chuyển qua Ngân hàng Chính sách xã hội về Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/01 của năm sau.
5.7. Công an tỉnh
- Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thực hiện các thủ tục xuất, nhập cảnh đảm bảo nhanh chóng, đúng quy định.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác quản lý đối với người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; tổ chức tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, không để bị móc nối, lôi kéo tham gia hoạt động xấu; giáo dục lao động chấp hành nghiêm pháp luật ở nước sở tại, không tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chủ động phát hiện và xử lý những hành vi lợi dụng công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài để lừa đảo, gây thiệt hại cho người lao động hoặc gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
5.8. Sở Y tế
Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thực hiện nhanh chóng công tác khám sức khỏe cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo đúng quy định (nếu có). Thông báo và công khai thủ tục và lệ phí khám tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài.
5.9. Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau
- Bố trí nguồn lực thiết lập kênh tư vấn, tuyển sinh, tạo nguồn lao động theo học nghề.
- Chủ động đề xuất phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh, linh hoạt hình thức tuyển sinh lao động xã hội tham gia học nghề. Có kế hoạch đào tạo nghề theo định hướng đào tạo lao động chất lượng cao, đảm bảo tạo việc làm cho lao động sau đào tạo, định hướng ngành nghề đào tạo, chất lượng lao động sau đào tạo phải đáp ứng thị trường lao động, đáp ứng nhu cầu đơn vị sử dụng lao động.
- Thường xuyên rà soát, chủ động phối hợp với doanh nghiệp liên kết đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng lao động hoặc hợp đồng đào tạo lao động có địa chỉ, theo đơn đặt hàng.
- Phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm, tư vấn định hướng cho lao động đang theo học nghề, phân luồng nghề nghiệp trong học viên, phấn đấu có ít nhất 30% lao động sau học nghề đăng ký làm việc ở nước ngoài theo đề án và giới thiệu lao động cho doanh nghiệp trong nước.
5.10. Các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo theo hệ thống xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai Đề án này; đồng thời phổ biến, tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên và người dân thực hiện tốt công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt hiệu quả cao nhất.
5.11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau
- Chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2022 - 2025 theo phân cấp; Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2022 - 2025.
- Tạo nguồn lao động, thực hiện chỉ tiêu đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài của Ủy ban nhân dân tỉnh giao, cụ thể hình thức đưa lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng “hình thức dài hạn, ngắn hạn”. Phối hợp ngành giáo dục đào tạo, doanh nghiệp chuyên doanh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, các cơ sở đào tạo và Trung tâm Dịch vụ việc làm, duy trì chỉ đạo, thực hiện công tác phân luồng học sinh theo mục tiêu kế hoạch, đồng thời rà soát tạo nguồn lao động trong lực lượng lao động xã hội. Trên cơ sở tổng nguồn lực lao động, xác định nhu cầu phân loại lao động, giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, giới thiệu học nghề, giới thiệu lựa chọn doanh nghiệp phối hợp đào tạo định hướng xuất khẩu lao động.
- Có giải pháp theo dõi quản lý chặt lực lượng lao động thuộc phạm vi địa bàn, thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết việc làm hàng năm. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các hội, đoàn thể... đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Kiện toàn đội ngũ cộng tác viên tư vấn lao động việc làm ở địa phương theo quy định.
- Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và cuối năm, tổng hợp báo cáo tình hình kết quả thực hiện Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại địa phương về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
5.12. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
- Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện Đề án cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn làm Trưởng ban. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo chỉ tiêu được giao.
- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, doanh nghiệp tuyển dụng, cung ứng lao động, gia đình người thân lao động, có trách nhiệm trong việc tuyển dụng lao động đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, kể cả trước và sau khi về nước. Tổ chức tuyên truyền trên Đài Truyền thanh, niêm yết công khai các thông tin về thị trường xuất khẩu và kết quả tuyển chọn lao động, số lao động đã được xuất cảnh tại địa phương, tạo niềm tin trong nhân dân đối với công tác xuất khẩu lao động.
- Hướng dẫn và xác nhận cho người lao động làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động như lập hồ sơ vay vốn và các thủ tục hành chính khác.
- Thường xuyên nắm bắt thông tin, giáo dục, động viên người lao động làm việc tốt, chấp hành nghiêm chỉnh các điều khoản đã ký trong hợp đồng lao động.
- Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trong việc quản lý, thu hồi vốn vay của đối tượng xuất khẩu lao động. Theo dõi, phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời các hình thức môi giới, lừa đảo và thu tiền bất hợp pháp của người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài.
Hàng tháng tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo cấp huyện tình hình thực hiện công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn.
5.13. Các doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
- Các doanh nghiệp tham gia Đề án phải có đủ điều kiện pháp lý, có thị trường tiềm năng đáp ứng nhu cầu lao động trong tỉnh, được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho phép hoạt động tuyển dụng lao động trên địa bàn theo quy định.
- Phải có cam kết với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau trong việc thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ đối với lao động từ khi tuyển chọn đến khi về nước, kết hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, gia đình người lao động, chính quyền địa phương trong việc sử dụng, thu hồi vốn đúng kỳ hạn.
- Kết hợp với chính quyền địa phương, Trung tâm Dịch vụ việc làm trong việc tuyên truyền, tổ chức học định hướng, học ngoại ngữ, tư vấn cho người lao động các thông tin về thị trường. Đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, hướng dẫn người lao động nắm vững và hiểu rõ các cam kết, trách nhiệm và quyền lợi pháp lý theo hợp đồng lao động đã ký kết.
- Phối hợp với đơn vị sử dụng lao động ở nước sở tại bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong suốt thời gian ở nước ngoài theo quy định của pháp luật. Tích cực rà soát thanh lý hợp đồng đối với các trường hợp lao động phải về nước trước thời hạn và thanh toán (cả gốc và lãi) đối với các trường hợp lao động không được đi do doanh nghiệp không tổ chức đưa đi. Đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện giới thiệu những vị trí việc làm tại các thị trường, công ty đang tuyển để người lao động lựa chọn tham gia, giúp người lao động nhanh chóng có việc làm trở lại, có thu nhập ổn định cuộc sống.
- Định kỳ hàng quý, 6 tháng và cuối năm, thực hiện báo cáo kết quả tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài với Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).
5.14. Người lao động
Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được quy định Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hiện hành và các chủ trương, chỉ đạo của tỉnh...
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án được phê duyệt theo đúng quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị tại Mục 5;
- LĐVP UBND tỉnh (theo dõi);
- Các phòng khối TH;
- Phòng KGVX (AD125.9);
- Lưu: VT. Đ15.KL41/9.
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PHỤ LỤC 1
TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƯA LAO ĐỘNG TỈNH CÀ MAU ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2022 - 2025
ĐVT: 1.000 đồng
	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Mức hỗ trợ
	Thành tiền

	I
	TỔNG NHU CẦU KINH PHÍ
	 
	 
	236.735.600

	II
	NỘI DUNG CHI
	 
	 
	 

	A
	KINH PHÍ ĐỊA PHƯƠNG
	 
	 
	132.235.600

	1
	Hỗ trợ chi phí ban đầu
	1900
	13.800
	26.220.000

	1.1
	Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề
	1900
	3.000
	5.700.000

	1.2
	Hỗ trợ chi phí đào tạo ngoại ngữ
	1900
	3.000
	5.700.000

	1.3
	Hỗ trợ chi phí giáo dục định hướng
	1900
	530
	1.007.000

	1.4
	Hỗ trợ tiền ăn thời gian đào tạo nghề
	1900
	2.400
	4.560.000

	1.5
	Hỗ trợ tiền ăn thời gian đào tạo ngoại ngữ
	1900
	2.400
	4.560.000

	1.6
	Hỗ trợ tiền ăn thời gian KTCT
	1900
	400
	760.000

	1.7
	Hỗ trợ chi phí đi lại
	1900
	200
	380.000

	1.8
	Hỗ trợ tiền khám sức khỏe
	1900
	750
	1.425.000

	1.9
	Hỗ trợ tiền làm hộ chiếu
	1900
	200
	380.000

	1.10
	Hỗ trợ tiền làm visa
	1900
	720
	1.368.000

	1.11
	Hỗ trợ tiền làm lý lịch tư pháp
	1900
	200
	380.000

	2
	Hỗ trợ cho vay (tạm tính bình quân nhu cầu 01 lao động vay 110.000.000đ)
	950
	110.000
	104.500.000

	 
	Nguồn Quỹ quốc gia về xuất khẩu lao động (cho vay từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng CSXH về việc làm, xuất khẩu lao động hàng năm)
	950
	110.000
	104.500.000

	3
	Nguồn kinh phí tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án trong 04 năm
	4
	219.000
	876.000

	4
	Nguồn kinh phí hỗ trợ các hoạt động triển khai Đề án của Ban Chỉ đạo trong 4 năm
	4
	159.900
	639.600

	B
	KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG
	 
	 
	104.500.000

	 
	Hỗ trợ cho vay (tạm tính bình quân nhu cầu 01 lao động vay 110.000.000 đồng)
	950
	110.000
	104.500.000

	 
	Nguồn Quỹ quốc gia về xuất khẩu lao động (cho vay từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng CSXH cho vay xuất khẩu lao động hàng năm)
	950
	110.000
	104.500.000

	III
	NHU CẦU KINH PHÍ THEO TỪNG NĂM
	 
	 
	 

	1
	Năm 2022
	200
	 
	25.138.900

	1.1
	Ngân sách Trung ương
	 
	 
	11.000.000

	 
	Nguồn Quỹ quốc gia về xuất khẩu lao động (cho vay từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng CSXH cho vay xuất khẩu lao động hàng năm)
	100
	110.000
	11.000.000

	1.2
	Ngân sách tỉnh
	 
	 
	14.138.900

	 
	Hỗ trợ chi phí ban đầu cho 01 lao động
	200
	13.800
	2.760.000

	 
	Nguồn kinh phí tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án trong 01 năm
	1
	219.000
	219.000

	 
	Nguồn kinh phí hỗ trợ các hoạt động triển khai Đề án của Ban Chỉ đạo trong 01 năm
	1
	159.900
	159.900

	 
	Nguồn Quỹ quốc gia về xuất khẩu lao động (cho vay từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng CSXH về việc làm, xuất khẩu lao động hàng năm)
	100
	110.000
	11.000.000

	2
	Năm 2023
	400
	 
	49.898.900

	2.1
	Ngân sách Trung ương
	 
	 
	22.000.000

	 
	Nguồn Quỹ quốc gia về xuất khẩu lao động (cho vay từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng CSXH cho vay xuất khẩu lao động hàng năm)
	200
	110.000
	22.000.000

	2.2
	Ngân sách tỉnh
	 
	 
	27.898.900

	 
	Hỗ trợ chi phí ban đầu cho 01 lao động
	400
	13.800
	5.520.000

	 
	Nguồn kinh phí tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án trong 01 năm
	1
	219.000
	219.000

	 
	Nguồn kinh phí hỗ trợ các hoạt động triển khai Đề án của Ban Chỉ đạo trong 01 năm
	1
	159.900
	159.900

	 
	Nguồn Quỹ quốc gia về xuất khẩu lao động (cho vay từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng CSXH việc làm, xuất khẩu lao động hàng năm)
	200
	110.000
	22.000.000

	3
	Năm 2024
	600
	 
	74.658.900

	3.1
	Ngân sách Trung ương
	 
	 
	33.000.000

	 
	Nguồn Quỹ quốc gia về xuất khẩu lao động (cho vay từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng CSXH cho vay xuất khẩu lao động hàng năm)
	300
	110.000
	33.000.000

	3.2
	Ngân sách tinh
	 
	 
	41.658.900

	 
	Hỗ trợ chi phí ban đầu cho 01 lao động
	600
	13.800
	8.280.000

	 
	Nguồn kinh phí tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án trong 01 năm
	1
	219.000
	219.000

	 
	Nguồn kinh phí hỗ trợ các hoạt động triển khai Đề án của Ban Chỉ đạo trong 01 năm
	1
	159.900
	159.900

	 
	Nguồn Quỹ quốc gia về xuất khẩu lao động (cho vay từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng CSXH về việc làm, xuất khẩu lao động hàng năm)
	300
	110.000
	33.000.000

	4
	Năm 2025
	700
	 
	87.038.900

	4.1
	Ngân sách Trung ương
	 
	 
	38.500.000

	 
	Nguồn Quỹ quốc gia về xuất khẩu lao động (cho vay từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng CSXH cho vay xuất khẩu lao động hàng năm)
	350
	110.000
	38.500.000

	4.2
	Ngân sách tỉnh
	 
	 
	48.538.900

	 
	Hỗ trợ chi phí ban đầu cho 01 lao động
	700
	13.800
	9.660.000

	 
	Nguồn kinh phí tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án trong 01 năm
	1
	219.000
	219.000

	 
	Nguồn kinh phí hỗ trợ các hoạt động triển khai Đề án của Ban Chỉ đạo trong 01 năm
	1
	159.900
	159.900

	 
	Nguồn Quỹ quốc gia về xuất khẩu lao động (cho vay từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng CSXH việc làm, xuất khẩu lao động hàng năm)
	350
	110.000
	38.500.000

	 
	TỔNG (1+2+3+4)
	 
	 
	236.735.600


 
PHỤ LỤC 2:
CHỈ TIÊU GIAO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ CÀ MAU
	CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
	Tổng số
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	Thành phố Cà Mau
	210
	25
	40
	70
	75

	Huyện Cái Nước
	220
	25
	45
	70
	80

	Huyện Phú Tân
	220
	25
	45
	70
	80

	Huyện Năm Căn
	160
	15
	35
	50
	60

	Huyện Ngọc Hiển
	160
	15
	35
	50
	60

	Huyện Trần Văn Thời
	255
	25
	55
	80
	95

	Huyện Đầm Dơi
	235
	25
	50
	70
	90

	Huyện Thới Bình
	255
	25
	55
	80
	95

	Huyện U Minh
	185
	20
	40
	60
	65

	TỔNG CỘNG
	1.900
	200
	400
	600
	700


 
	Năm thực hiện
	Nhật Bản
	Hàn Quốc
	Đài Loan
	Khác
	Tổng

	Năm 2022
	90
	30
	60
	20
	200

	Năm 2023
	200
	40
	140
	20
	400

	Năm 2024
	330
	40
	200
	30
	600

	Năm 2025
	400
	50
	220
	30
	700

	TỔNG
	1020
	160
	620
	100
	1900


 
